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1 Kinh tế D310101 199 196 98.49 29 167 162 14 20 89.80 8 122 23 9

2 Kế toán D340301 357 257 71.99 21 236 248 0 9 96.50 8 227 10 3

3 Quản trị kinh doanh D340101 1103 716 64.91 191 525 595 53 67 90.50 22 461 52 60

4 Kinh doanh quốc tế D340120 279 275 98.57 43 232 152 42 81 70.5 8 113 12 19

5 Marketing D340115 220 137 62.27 36 101 126 5 6 95.62 5 99 11 11
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(Kèm theo Công văn số 4806 ngày 28 Tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Khu vực làm việc



6 Quản trị nhân lực D340404 251 161 64.14 21 140 138 8 15 90.68 7 100 25 6

7 Luật thương mại D380107 185 126 68.11 13 113 99 10 17 86.51 16 55 22 6

8 Tài chính - Ngân hàng D340201 287 232 80.84 54 178 189 32 11 95.26 20 146 20 3

9 Hệ thống thông tin quản lý D340405 150 135 90.00 24 111 110 13 12 91.11 6 91 1 12

10 Ngôn ngữ Anh D220201 205 156 76.10 7 149 143 4 2 94.23 3 108 26 6

Tổng 3236 2391 73.89 439 1952 1962 181 240 89.63 103 1522 202 135
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Ghi chú: * Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là: (SL SVTN có việc làm (cột 8) + SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao 

(cột 9)/ tổng số SVTN được điều tra (cột 5))*100%

Hà Nội, Ngày 29 Tháng 12 năm 2016
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